
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 219928 Trần Ngọc Trâm Anh 01/01/2003 DH21QTD03

2 210549 Trần Thị Phương Anh 02/03/2003 DH21QTS02

3 211811 Nguyễn Quang Bảo 31/12/2003 Tiền Giang DH21XDU01

4 211762 Phạm Văn Bi 18/02/2003 Kiên Giang DH21QTS02

5 212333 Phan Lê Sơn Ca 23/07/2003 Cà Mau DH21QTS02

6 212865 Đinh Quốc Chánh 29/08/2001 DH21QTS02

7 202016 Lê Thị Diễm 02/07/2002 Kiên Giang DH21QTD03

8 213264 Nguyễn Văn Dững 26/02/2003 An Giang DH21QTS02

9 212084 Huỳnh Lê Mỹ Duyên 26/08/2003 Đồng Tháp DH21QTK06

10 212574 Huỳnh Nhật Hào 05/08/2003 DH21QTS02

11 225815 Nguyễn Thanh Hiến 02/01/2004 Cần Thơ DH22YKH02

12 225709 Trần Minh Hiếu 30/07/2004 Trà Vinh DH22YKH02

13 211790 Lê Minh Huy 27/12/2003 Hậu Giang DH21QTS02

14 2110423 Trần Gia Huy 26/11/2003 Sóc Trăng DH21QTD03

15 214424 Trương Đan Huy 29/03/2003 DH21QTD03

16 210045 Ong Diễm Huỳnh 12/04/2002 Cà Mau DH21KTO01

17 213365 Võ Hoàng Khang 11/07/2003 Đồng Tháp DH21QTS02

18 212112 Lê Diễm Kiều 21/11/2003 Hậu Giang DH21QTS02

19 212274 Võ Minh Luân 20/02/2003 Cần Thơ DH21QTS02

20 2111271 Tạ Thị Phương Mai 22/12/2003 DH21QTS02

21 2110242 Lục Yến My 11/08/2003 DH21QTD03

22 212544 Trần Ngọc Nguyên 25/03/2003 Hậu Giang DH21TIN04

23 213566 Phan Thị Yến Như 11/04/2003 An Giang DH21QTS02

24 224059 Nguyễn Hoài Nhựt 02/09/2004 Cần Thơ DH22YKH02
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25 213433 Néang Vanh Niếth 01/03/2003 An Giang DH21QTS02

26 2010402 Huỳnh Võ Duy Phương 04/07/2002 Hậu Giang DH21QTD03

27 213875 Giang Quốc Quy 25/10/2002 Kiên Giang DH21QTS02

28 214488 Nguyễn Thị Mỹ Quyền 30/10/2003 Cần Thơ DH21QTD03

29 212038 Bùi Phương Thảo 24/12/2003 Sóc Trăng DH21QTK06

30 212436 Võ Minh Thêm 21/04/2003 Sóc Trăng DH21QTS02

31 210343 Trương Quốc Thịnh 09/10/2003 Cần Thơ DH21KTO01

32 211354 Nguyễn Hữu Thoại 22/02/2003 Bạc Liêu DH21QTS02

33 210387 Trần Quang Thông 10/03/2003 Hậu Giang DH21KTO01

34 223963 Phạm Anh Thống 25/09/2004 Cà Mau DH22YKH02

35 213399 Trần Thị Kim Tiên 06/01/2003 An Giang DH21QTS02

36 212128 Lâm Quốc Tỉnh 30/10/2003 Bạc Liêu DH21QTK06

37 223702 Lê Thanh Toàn 03/03/2004 Bạc Liêu DH22YKH02

38 210912 Trương Minh Trạng 10/10/2003 Cà Mau DH21TCN01

39 2110921 Nguyễn Ngọc Trinh 28/08/2003 DH21QTD03

40 212076 Lê Quốc Trung 02/05/2003 DH21QTK06

41 210096 Trần Huỳnh Thảo Vân 18/09/2003 Cần Thơ DH21KTO01

42 211875 Dương Thị Tường Vi 22/07/2003 Sóc Trăng DH21QTS02

43 226903 Nguyễn Thái Vinh 19/07/2004 Trà Vinh DH22YKH02

44 212012 Đỗ Thị Kim Yến 26/03/2003 DH21QTK06


